	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH HỌC TUẦN 15 LỚP 4/1
Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(13/12)
	Sáng 
	Toán
	Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
	 Làm bài SGK 1,3 trang 70

	
	Chiều
	Tập đọc
	Người tìm đường lên các vì sao + Văn hay chữ tốt
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Tin học
	Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(14/12)
	Sáng
	Toán

	Nhân với số có ba chữ số

	 Trực tuyến 14h30 Làm bài SGK 1,3 trang 72

	
	Chiều
	Chính tả
	Nghe viết: Người tìm đường lên các vì sao
+ Nghe viết: Chiếc áo búp bê
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(15/12)
	Sáng
	Toán
	Nhân với số có ba chữ số(tt)
	Xem video làm bài 1,2 trang 73

	
	
	LTVC
	MRVT: Ý chí_Nghị lực + Câu hỏi và dấu chấm hỏi
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Nước bị ô nhiễm + Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
	Xem video làm ggf

	
	
	Âm nhạc
	      Học hát Cò lả, TĐN Số3
	Xem video

	Thứ năm
(16/12)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập
	GV ra bài

	
	
	Mỹ thuật
	CD5: Chuyển động của dáng người (tt)
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Trả bài văn kể chuyện + Ôn tập văn kể chuyện

	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Thể dục
	               Đội hình đội ngũ
	Video

	Thứ sáu
(17/12)
	Sáng
	Lịch sử
	Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077) + Nhà Trần thành lập
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 8 lesson 3 + Unit 9 lesson 1

	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Câu lạc bộ Toán tháng 12
	Trực tuyến 14h30 
Làm bài 1,2 (dòng 1),3trang 75

	
	
	Đạo đức
	Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (t2)
	Xem video làm ggf
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Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(20/12)
	Sáng 
	Toán
	Chia một tổng cho một số
	Trực tuyến 14h30 
Làm bài SGK 1,2 trang 76

	
	Chiều
	Tập đọc
	Chú Đất Nung + Chú Đất Nung (tt)
	Đọc bài trước ở nhà
Trực tuyến 14h30-15h30 trả lời câu hỏi

	
	
	Tin học
	Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(21/12)
	Chiều
	Toán
      
	Chia cho số có một chữ số

	Trực tuyến  14h30
Làm bài 1 (dòng 1,2), 2 trang 77

	
	
	Khoa học
	Một số cách làm sạch nước + Bảo vệ nguồn nước
	Xem video làm ggf

	Thứ tư
(22/12)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập
	 GV ra bài

	
	Chiều
	LTVC
	Luyện tập về câu hỏi + Dùng câu hỏi vào mục đích khác
	Trực tuyến 14h30-15h30

	
	
	Kĩ thuật
	Thêu móc xích (t1+2)
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Ôn hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em, Cò lả
	Link youtobe

	Thứ năm
(23/12)
	Sáng
	Địa lý
	Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ + Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Chia một số cho một tích 
	Trực tuyến 14h 30 Làm bài 1,2 trang 78

	
	
	Mỹ thuật
	    Tiếp tục nhận bài và nhận xét sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Google meet

	Thứ sáu
(24/12)
	Sáng
	Tiếng Anh
	Unit 9- Lesson 2+3
	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	
	Đạo đức
	Biết ơn thầy cô giáo tiết 1 + 2
	Xem video làm ggf

	
	
	Toán
	Chia một tích cho một số
	Làm bài 1,2 trang 79

	
	Chiều
	TLV
	Thế nào là miêu tả + Cấu tạo của bài văn miêu tả

	 Trực tuyến14h30 





LỊCH HỌC TUẦN 15 LỚP 4/2
Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(13/12)
	Sáng 
	Toán
	Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
	 Làm bài SGK 1,3 trang 70

	
	Chiều
	Tin học
	Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình
	Xem video làm ggf

	
	
	Tập đọc
	Người tìm đường lên các vì sao + Văn hay chữ tốt
	Trực tuyến 18h30-19h30

	Thứ ba
(14/12)
	Sáng
	Chính tả
	Nghe viết: Người tìm đường lên các vì sao
+ Nghe viết: Chiếc áo búp bê
	HS tự viết bài ở nhà

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 8 lesson 3 + Unit 9 lesson 1

	Trực tuyến 14 giờ 15 đến 15 giờ 15

	
	
	Toán

	Nhân với số có ba chữ số

	 Trực tuyến 18h30-19h30 Làm bài SGK 1,3 trang 72

	Thứ tư
(15/12)
	Sáng
	Toán
	Nhân với số có ba chữ số(tt)
	Xem video làm bài 1,2 trang 73

	
	
	Khoa học
	Nước bị ô nhiễm + Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Âm nhạc
	      Học hát Cò lả, TĐN Số3
	Xem video

	
	
	LTVC
	MRVT: Ý chí_Nghị lực + Câu hỏi và dấu chấm hỏi
	Trực tuyến 18h30-19h30

	Thứ năm
(16/12)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập
	GV ra bài

	
	
	Mỹ thuật
	CD5: Chuyển động của dáng người (tt)
	Gửi video

	
	Chiều
	Thể dục
	               Đội hình đội ngũ
	Video

	
	
	TLV
	Trả bài văn kể chuyện + Ôn tập văn kể chuyện

	Trực tuyến 18h30-19h30

	Thứ sáu
(17/12)
	Sáng
	Lịch sử
	Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077) + Nhà Trần thành lập
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Đạo đức
	Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (t2)
	Xem video làm ggf

	
	
	Toán
	Câu lạc bộ Toán tháng 12
	Trực tuyến 18h30 
Làm bài 1,2 (dòng 1),3trang 75




LỊCH HỌC TUẦN 16 LỚP 4/2
Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(20/12)
	Sáng 
	Toán
	Chia một tổng cho một số
	
Làm bài SGK 1,2 trang 76

	
	Chiều
	Tin học
	Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
	Xem video làm ggf

	
	
	Tập đọc
	Chú Đất Nung + Chú Đất Nung (tt)
	Đọc bài trước ở nhà
Trực tuyến 18h30-19h30 trả lời câu hỏi

	
	
	Khoa học
	Một số cách làm sạch nước + Bảo vệ nguồn nước
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(21/12)
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 9- Lesson 2+3
	Trực tuyến 14 giờ 15 đến 15 giờ 15

	
	
	Toán
      
	Chia cho số có một chữ số

	Trực tuyến  18h30
Làm bài 1 (dòng 1,2), 2 trang 77

	Thứ tư
(22/12)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập
	 GV ra bài

	
	Chiều
	Kĩ thuật
	Thêu móc xích (t1+2)
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Ôn hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em, Cò lả
	Link youtobe

	
	
	LTVC
	Luyện tập về câu hỏi + Dùng câu hỏi vào mục đích khác
	Trực tuyến 18h30-19h30

	Thứ năm
(23/12)
	Sáng
	Địa lý
	Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ + Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Mỹ thuật
	    Tiếp tục nhận bài và nhận xét sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Google meet

	
	
	Toán
	Chia một số cho một tích 
	Trực tuyến 18h 30 Làm bài 1,2 trang 78

	Thứ sáu
(24/12)
	Sáng
	
	
	

	
	
	Đạo đức
	Biết ơn thầy cô giáo tiết 1 + 2
	Xem video làm ggf

	
	
	Toán
	Chia một tích cho một số
	Làm bài 1,2 trang 79

	
	Chiều
	TLV
	Thế nào là miêu tả + Cấu tạo của bài văn miêu tả

	 Trực tuyến18h30 








LỊCH HỌC TUẦN 15 LỚP 4/3
Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(13/12)
	Sáng 
	Toán
	Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
	 Làm bài SGK 1,3 trang 70

	
	Chiều
	Tập đọc
	Người tìm đường lên các vì sao + Văn hay chữ tốt
	Trực tuyến 8h30

	
	
	Tin học
	Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(14/12)
	Sáng
	Toán

	Nhân với số có ba chữ số

	 Trực tuyến 8h30 Làm bài SGK 1,3 trang 72

	
	Chiều
	Chính tả
	Nghe viết: Người tìm đường lên các vì sao
+ Nghe viết: Chiếc áo búp bê
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(15/12)
	Sáng
	Toán
	Nhân với số có ba chữ số(tt)
	Xem video làm bài 1,2 trang 73

	
	
	LTVC
	MRVT: Ý chí_Nghị lực + Câu hỏi và dấu chấm hỏi
	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Nước bị ô nhiễm + Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
	Xem video làm ggf

	
	
	Âm nhạc
	      Học hát Cò lả, TĐN Số3
	Xem video

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 8 lesson 3 + Unit 9 lesson 1

	Trực tuyến 14h15-15h30

	Thứ năm
(16/12)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập
	GV ra bài

	
	
	Mỹ thuật
	CD5: Chuyển động của dáng người (tt)
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Trả bài văn kể chuyện + Ôn tập văn kể chuyện

	Trực tuyến 8h30-9h30

	Thứ sáu
(17/12)
	Sáng
	Lịch sử
	Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077) + Nhà Trần thành lập
	Xem video làm ggf

	
	
	Toán
	Câu lạc bộ Toán tháng 12
	Trực tuyến 8h30 
Làm bài 1,2 (dòng 1),3trang 75

	
	Chiều
	Thể dục
	               Đội hình đội ngũ
	Video

	
	
	Đạo đức
	Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (t2)
	Xem video làm ggf
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Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(20/12)
	Sáng 
	Toán
	Chia một tổng cho một số
	Trực tuyến 8h30 
Làm bài SGK 1,2 trang 76

	
	Chiều
	Tập đọc
	Chú Đất Nung +Chú Đất Nung(tt)
	Đọc bài trước ở nhà
Trực tuyến 8h30-9h30 trả lời câu hỏi

	
	
	Tin học
	Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
	Xem video làm ggf

	Thứ ba
(21/12)
	Chiều
	Toán
      
	Chia cho số có một chữ số

	Trực tuyến  8h30
Làm bài 1 (dòng 1,2), 2 trang 77

	
	
	Khoa học
	Một số cách làm sạch nước + Bảo vệ nguồn nước
	Xem video làm ggf

	Thứ tư
(22/12)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập
	 GV ra bài

	
	Chiều
	LTVC
	Luyện tập về câu hỏi + Dùng câu hỏi vào mục đích khác
	Trực tuyến 8h30-9h30

	
	
	Kĩ thuật
	Thêu móc xích (t1+2)
	HS tự thực hiện ở nhà

	
	
	Âm nhạc
	Ôn hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em, Cò lả
	Link youtobe

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 9- Lesson 2+3
	Trực tuyến 14h15-15h30

	Thứ năm
(23/12)
	Sáng
	Địa lý
	Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ + Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Chia một số cho một tích 
	Trực tuyến 8h 30 Làm bài 1,2 trang 78

	
	
	Mỹ thuật
	    Tiếp tục nhận bài và nhận xét sản phẩm của học sinh
	Gửi bản nhận xét

	Thứ sáu
(24/12)
	Sáng
	TLV
	Thế nào là miêu tả + Cấu tạo của bài văn miêu tả

	 Trực tuyến8h30 

	
	
	Đạo đức
	Biết ơn thầy cô giáo tiết 1 + 2
	Xem video làm ggf

	
	
	Toán
	Chia một tích cho một số
	Làm bài 1,2 trang 79

	
	Chiều
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Google meet
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